
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 71 H15 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

18/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP NAM THANH

0109134315

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

3. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng
Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP
Quy Định Về Điều Kiện Sản Xuất, Kinh Doanh Thực Phẩm 
Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Chuyên Ngành Của Bộ Y Tế

4632(Chính)

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

14. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP NAM 
THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DP NAM THANH TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911611444
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 18/03/2020 đến ngày 17/04/2020



1.000.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

19. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9820

22. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

24. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

25. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

26. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình đường bộ 4212

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

32. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

33. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

34. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

35. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

36. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

38. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

39. Cho thuê xe có động cơ 7710

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Loại trừ hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không.

5229

42. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

43. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

44. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       191539520
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện 
Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG QUANG Nam

01/07/1985 Kinh Việt Nam

20/01/2020 ca Thừa Thiên Huế

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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